
Stt SBD Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Điểm Ghi chú

1 LS001 1706080003 Bùi Hải Anh 08/02/1999 5.5

2 LS002 1706080014 Nguyễn Tú Anh 31/12/1999 4.0

3 LS003 1706080016 Nguyễn Thị Hoàng Anh 08/10/1999 6.5

4 LS004 1706080040 Đỗ Thùy Dương 07/10/1999 6.0

5 LS005 1706080046 Ngô Thị Hương Giang 27/02/1999 2.5

6 LS006 1706080055 Nguyễn Thị Hạnh 08/01/1999 5.5

7 LS007 1706080058 Vũ Thuý Hằng 15/02/1999 5.0

8 LS008 1706080061 Hoàng Thị Hiền 23/03/1997 6.0

9 LS009 1706080067 Phạm Lê Lâm Hồng 15/05/1999 3.0

10 LS010 1706080089 Nguyễn Khánh Linh 27/12/1999 3.5

11 LS011 1706080097 Lương Thị Lý 24/08/1999 2.5

12 LS012 1706080115 Đỗ Thị Bích Phượng 18/06/1999 2.0

13 LS013 1706080125 Nguyễn Phương Thảo 25/11/1999 4.0

14 LS014 1706080134 Trương Thanh Thúy 18/09/1999 6.0

15 LS015 1706080140 Hoàng Huyền Trang 21/08/1999 3.5

16 LS016 1706080146 Nguyễn Trần Huyền Trang 16/08/1999 4.0

17 LS017 1706080152 Đào Thị Thu Uyên 27/01/1999 3.5

18 LS018 1706090003 Trần Thu An 17/06/1999 5.0

19 LS019 1706090006 Nguyễn Hoàng Hải Anh 21/11/1999 3.0

20 LS020 1706090012 Tạ Thị Châm 02/02/1999 6.0

21 LS021 1706090013 Nguyễn Thị Bảo Châu 19/04/1999 5.0

22 LS022 1706090014 Hoàng Mai Chi 21/05/1999 5.0

23 LS023 1706090016 Trần Phương Duy 25/09/1999 5.0

24 LS024 1706090017 Lê Mỹ Duyên 13/08/1999 3.5

25 LS025 1706090018 Phạm Mai Duyên 20/12/1999 4.0

26 LS026 1706090019 Nguyễn Thị Trà Giang 29/07/1999 4.5

27 LS027 1706090021 Lê Thị Hà 20/10/1999 4.5

28 LS028 1706090023 Nguyễn Thúy Hằng 03/12/1999 4.0

29 LS029 1706090024 Phạm Minh Hiếu 28/05/1999 2.0

30 LS030 1706090025 Nguyễn Mai Huyền 20/03/1999 3.5

31 LS031 1706090027 Lê Thị Thu Hương 10/03/1999 3.5

32 LS032 1706090029 Vũ Thị Mai Hương 14/11/1999 3.5
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33 LS033 1706090031 Bùi Thị Ánh Khuyên 20/10/1999 DC

34 LS034 1706090032 Cao Thị Lan 16/08/1999 5.0

35 LS035 1706090034 Nguyễn Hồng Lệ 17/04/1999 5.0

36 LS036 1706090036 Ngô Thị Thùy Linh 29/01/1999 5.0

37 LS037 1706090037 Nguyễn Khánh Linh 15/06/1999 5.0

38 LS038 1706090039 Nguyễn Phương Linh 27/07/1999 5.5

39 LS039 1706090040 Nguyễn Phương Linh 13/08/1999 6.5

40 LS040 1706090041 Phạm Thị Ngọc Linh 02/02/1999 6.5

41 LS041 1706090042 Thạch Thủy Linh 17/09/1999 4.0

42 LS042 1706090043 Thiều Thúy Linh 04/11/1999 6.0

43 LS043 1706090046 Nguyễn Thị Mai 24/03/1999 7.0

44 LS044 1706090047 Vũ Nguyệt Minh 10/06/1999 5.5

45 LS045 1706090048 Nguyễn Thị Yến Nga 23/05/1999 3.0

46 LS046 1706090050 Trần Thị Ngoan 07/07/1999 7.0

47 LS047 1706090051 Nguyễn Bích Ngọc 04/09/1999 4.5



Stt SBD Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Điểm Ghi chú

1 LS048 1706090052 Nguyễn Dương Bảo Ngọc 01/11/1999 6.5

2 LS049 1706090053 Nguyễn Hồng Ngọc 17/10/1999 6.5

3 LS050 1706090056 Trần Thị Yến Nhi 28/12/1999 3.5

4 LS051 1706090057 Đặng Thị Hồng Nhung 09/12/1999 7.0

5 LS052 1706090058 Nguyễn Huyền Nhung 24/04/1999 1.0

6 LS053 1706090059 Tạ Thị Hồng Nhung 29/12/1999 4.0

7 LS054 1706090060 Lý Thị Kim Oanh 12/06/1999 4.0

8 LS055 1706090064 Đào Thị Ngọc Quyên 16/09/1999 7.0

9 LS056 1706090067 Hà Thị Thanh 07/05/1999 7.5

10 LS057 1706090068 Nguyễn Hoài Thanh 05/10/1999 5.0

11 LS058 1706090069 Nguyễn Thị Thanh Thanh 16/12/1999 7.0

12 LS059 1706090073 Nguyễn Thị Thảo 17/01/1999 9.0

13 LS060 1706090075 Phạm Thị Phương Thảo 03/06/1998 6.0

14 LS061 1706090076 Phùng Thị Hồng Thảo 04/02/1999 6.0

15 LS062 1706090078 Trần Văn Thắng 16/09/1999 3.5

16 LS063 1706090080 Vũ Hoài Thu 05/06/1999 6.0

17 LS064 1706090082 Dương Thị Thu Thương 12/02/1999 8.5

18 LS065 1706090083 Phạm Thị Thương 30/07/1999 8.0

19 LS066 1706090085 Đoàn Trần Huyền Trang 31/03/1999 7.0

20 LS067 1706090086 Đỗ Hà Trang 24/03/1999 4.0

21 LS068 1706090087 Lê Thị Kiều Trang 30/11/1999 3.0

22 LS069 1706090088 Lương Thị Thùy Trang 22/12/1999 6.5

23 LS070 1706090089 Nguyễn Thị Huyền Trang 15/02/1999 8.0

24 LS071 1706090092 Hồ Thị Tuyết Trinh 22/09/1999 7.0

25 LS072 1706090093 Lê Thị Tú Uyên 21/10/1999 4.5

26 LS073 1706090094 Phạm Mai Uyên 13/03/1999 6.0

27 LS074 1706090095 Phạm Tú Uyên 26/04/1999 5.5

28 LS075 1706090096 Đoàn Hồng Vân 06/08/1999 4.0

29 LS076 1706090097 Đinh Thị Thu Yên 04/04/1999 4.5

30 LS077 1806090002 Mai Vương Việt Anh 31/08/2000 3.0

31 LS078 1806090016 Lê Thùy Dương 21/12/2000 6.5

32 LS079 1806090034 Trần Việt Hằng 01/12/2000 3.5
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33 LS080 1806090041 Nguyễn Thị Thanh Hoàn 05/03/2000 5.0

34 LS081 1806090044 Ngô Minh Huy 25/11/2000 5.0

35 LS082 1806090049 Bùi Đại Hưng 30/06/2000 7.5

36 LS083 1806090069 Nguyễn Hồng Minh 26/10/2000 5.0

37 LS084 1806090071 Phạm Hà My 30/01/2000 3.5

38 LS085 1806090073 Bùi Thị Hồng Ngân 17/10/2000 4.0

39 LS086 1806090080 Vũ Phạm Giang Nhi 13/10/2000 5.0

40 LS087 1806090096 Vũ Thị Phương Thanh 04/09/2000 6.0

41 LS088 1806090097 Lê Tiến Thành 05/03/2000 6.0

42 LS089 1806090101 Phạm Phương Thảo 23/03/2000 4.5

43 LS090 1806090104 Mai Thanh Thùy 19/06/2000 5.0

44 LS091 1806090107 Hoàng Thị Kiều Trang 27/11/2000 4.0

45 LS092 1806090109 Lưu Thu Trang 28/10/2000 5.0

46 LS093 1806090113 Vương Thùy Trang 21/12/2000 4.0

47 LS094 1806090121 Trần Quốc Việt 22/08/2000 8.0

Người lập bảng Trưởng Bộ môn

Nguyễn Thị Thanh Ngọc

                      Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018

Giám đốc TTKT

Phạm Ngọc Thạch


